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	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 433-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 04 tháng 7 năm 2019


BÁO CÁO

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20-01-2010 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường quản lý 

lao động nước ngoài tại Việt Nam"

----- 

Thực hiện Công văn số 3369-CV/BKTTW, ngày 26-4-2019 của Ban Kinh tế Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20-01-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam" (Chỉ thị số 40-CT/TW),  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Đặc điểm tình hình

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991 (tách ra từ tỉnh Gia Lai- Kon Tum); phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km). Diện tích tự nhiên 9.690,46 km2; dân số toàn tỉnh khoảng 533.000 người, với 30 dân tộc
, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,25%, trên 42% dân số theo các tôn giáo; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện
, 102 đơn vị hành chính cấp xã
 với 874 thôn (làng), tổ dân phố. 

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động khoảng 309.000 người (chiếm 58% dân số), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 49%, qua đào tạo nghề đạt 32%. Toàn tỉnh có 01 khu công nghiệp và 01 khu kinh tế đang hoạt động; có 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế; trồng rau, củ, quả xứ lạnh và chăn nuôi; trồng rừng và chế biến gỗ từ trồng rừng; trồng cây lấy củ có tinh bột, sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, song, mây...

2. Công tác triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19-4-2010 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (Có phụ lục số 01 kèm theo).
II. Kết quả đạt được

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh

Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, hằng năm, tổ chức từ 4-5 hội nghị phổ biến tuyên truyền, phổ biến về công tác quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh cho hơn 300 cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; ban hành tập san Tư pháp để làm tài liệu cho các ngành, địa phương trao đổi, nghiên cứu
; chỉ đạo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng, triển khai thực hiện Chuyên mục, Chuyên trang "Pháp luật và đời sống" định kỳ hằng tháng phổ biến các quy định của pháp luật; cập nhật thường xuyên, kịp thời nội dung các văn bản pháp luật mới dưới dạng tin, bài trên các Trang Thông tin điện tử của một số sở, ngành, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về pháp luật nói chung và pháp luật về quản lý lao động nước ngoài nói riêng...
2. Tình hình chung về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại địa phương

Hiện toàn tỉnh có 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 với 118 người lao động (trong đó có 11 lao động nước ngoài
). Người nước ngoài tại các doanh nghiệp chủ yếu là Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH nên những người nước ngoài này không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Đã chấp nhận cho các doanh nghiệp tuyển dụng 155 vị trí lao động nước ngoài
. Trong đó, có 04 chuyên gia, 01 Giám đốc điều hành, 128 lao động kỹ thuật, 22 vị trí khác (giáo viên dạy tiếng Anh, Yoga). Các tổ chức, cá nhân tuyển dụng lao động nước ngoài đã chấp hành tốt công tác tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định. 

3. Số lượng, chất lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương

Số lượng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh chủ yếu là chuyên gia, quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật cao... đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cho tỉnh. Số lao động nước ngoài còn lại được nhận vào các vị trí tuyển dụng theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp chủ yếu là lao động kỹ thuật và giáo viên dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm dạy yoga (những vị trí mà số lao động của tỉnh chưa đáp ứng được).

4. Tình hình chấp hành pháp luật của lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương

Đã giải quyết thủ tục nhập cảnh, cấp 330 thị thực, thẻ tạm trú và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài đến địa phương lao động
 (năm 2013 có 08 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh bị xử lý; từ năm 2014 đến nay không có trường hợp nào vi phạm). Công tác kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý lưu trú, đi lại, hoạt động, giấy phép lao động của lao động người ngoài tại địa phương được thực hiện chặt chẽ. 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư, lao động nước ngoài, qua đó giúp người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại địa phương và người lao động nước ngoài chấp hành đúng theo các quy định pháp luật.
5. Công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương

Công tác quản lý nhà nước về lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh được thực hiện chặt chẽ. Đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng và thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về số lượng, chất lượng, tình hình chấp hành pháp luật của lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, báo cáo định kỳ
 về tình hình lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh. 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp và các nhân vi phạm quy định về quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh. Đến nay, chưa có trường hợp vi phạm đến mức xử phạt hành chính hoặc trục xuất về nước.

Hiện tỉnh Kon Tum chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiếp nhận, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại địa phương (Có phụ lục số 02 kèm theo).
III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc quản lý lao động là người nước ngoài giữa các cơ quan, đơn vị ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài.

- Tình trạng người lao động nước ngoài không làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động vẫn còn xảy ra. 

2. Nguyên nhân

- Quy định người nước ngoài làm việc có thời hạn dưới 3 tháng không xin cấp giấy phép lao động đã tạo kẻ hở cho các doanh nghiệp. Chế tài đối với các hành vi vi phạm về cấp giấy phép lao động chưa đủ sức răn đe.
- Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một số nhà thầu và người lao động nước ngoài trong việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện cấp giấy phép lao động, xuất nhập cảnh và cư trú còn hạn chế.
IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kế  hoạch số 82-KH/TU, ngày 19-4-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20-01-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam".
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh với các hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của các lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực như: y, dược tư nhân; khám, chữa bệnh; làm việc trong lĩnh vực giáo dục...

- Tăng cường sự phối hợp trong việc quản lý người nước ngoài làm việc tỉnh, trên cơ sở đó hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chế phối hợp phù hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý lao động nước ngoài tại địa phương.
V. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, trong đó quy định về tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu hoặc dự án trúng thầu sau khi đã được phê duyệt có sử dụng lao động nước ngoài, nhất là việc giám sát và kiểm tra trong quá trình thực hiện; tăng chế tài xử phạt các vi phạm, các cam kết trong quá trình thực hiện các gói thầu hoặc dự án đã trúng thầu… có liên quan đến sử dụng lao động nước ngoài trong dự án.

	Nơi nhận:
- Ban Kinh tế Trung ương (b/c),                                                             

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

- Các huyện ủy, thành ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.     


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Y Mửi

	
	
	


Phụ lục số 01

Danh mục các Văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về quản lý lao động nước ngoài
(Kèm theo Báo cáo số 433-BC/TU ngày 04-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
	STT
	TÊN VĂN BẢN
	CƠ QUAN BAN HÀNH

	01
	Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 19-4-2010 về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

	02
	Công văn số 788/UBND-VX ngày 28-4-2010 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 19-4-2010 của Tỉnh ủy Kon Tum
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	03
	Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 23-8-2012 về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	04
	Công văn số 1706/UBND-VX ngày 13-8-2012 về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

	05
	Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

	06
	Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 26-6-2017 về Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Kon Tum
	 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

	07
	Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 05-5-2018 về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 


	Phụ lục số 02

 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

(Kèm theo Báo cáo số 433-BC/TU ngày 04-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----


	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	I
	Tổng số DN đóng trên địa bàn trong đó
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
	DN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Lĩnh vực giao thông - vận tải
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số LĐNN
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Lĩnh vực xây dựng
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số LĐNN
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Lĩnh vực khác
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số lao động nước ngoài
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Doanh nghiệp liên doanh trong đó
	DN
	1
	1
	1
	5
	5
	4

	2.1
	Lĩnh vực giao thông - vận tải
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số LĐNN
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Lĩnh vực xây dựng
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số LĐNN
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Lĩnh vực khác
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số DNNN
	DN
	1
	1
	1
	5
	5
	4

	 
	Tổng số vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	       1.072 
	       1.072 
	       1.072 
	       1.170 
	       1.173 
	       1.173 

	 
	Tổng số LĐNN
	Người
	140
	0
	1
	4
	5
	6

	II
	Tổng số lao động làm việc tại địa phương, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao động là người Việt Nam
	Người
	411
	74 
	80
	80
	107
	 107

	2
	Lao động là người nước ngoài, trong đó
	Người
	 140
	 0
	 16
	 31
	 21
	 11

	 
	LĐNN được cấp giấy phép lao động
	Người
	139
	0
	1
	4
	5
	6

	 
	LĐNN được cấp thẻ tạm trú
	Người
	01
	01
	01
	03
	01
	02

	 
	LĐNN được gia hạn thẻ tạm trú
	Người
	50
	08
	0
	0
	01
	08

	III
	Lao động nước ngoài
	Người
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số, trong đó
	Người
	 140
	 0
	 16
	 31
	 21
	 11

	 
	Nam
	Người
	127
	 
	1
	3
	2
	4

	 
	Độ tuổi trung bình
	Người
	40
	 
	54
	36
	24
	33

	 
	Nữ
	Người
	13
	 
	 
	1
	3
	2

	 
	Độ tuổi trung bình
	Người
	35
	 
	 
	25
	25
	35

	2
	Quốc tịch
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hàn quốc
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung quốc
	Người
	136
	 
	 15
	 24
	 
	2 

	 
	Cu ba
	Người
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Canada
	Người
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Brazin
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Philippin
	Người
	 
	 
	 
	1
	 
	2

	 
	Ấn độ
	Người
	 
	 
	 
	2
	7
	 

	 
	Anh
	Người
	 
	 
	 
	2
	 
	1

	 
	Pháp
	Người
	 
	 
	1
	2
	13
	2

	 
	Mỹ
	Người
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Haiti
	Người
	
	
	
	
	
	1

	
	Công gô
	Người
	
	
	
	
	
	1

	 
	Nam phi
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	3
	Vị trí làm việc, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	1
	 
	 
	 2

	 
	Chuyên gia
	Người
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	123
	 
	 
	 
	3
	4

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác 
	Người
	12
	 
	 
	3
	2
	5

	4
	Cấp phép lao động
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đã cấp giấy phép lao động
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Từ 3-12 tháng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Từ 12-24 tháng
	Người
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Từ 24-36 tháng
	Người
	139
	 
	 
	4
	5
	6

	4.2
	Không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	Người
	 1
	 0
	 15
	27
	16
	5

	4.3
	Đang làm thủ tục để cấp giấy phép lao động
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Số LĐNN làm việc tại địa phương chưa được cấp phép
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Số lượng đã xử lý vi phạm
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Số lượng LĐNN làm việc tại địa phương không xin cấp giấy phép, trong đó
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Số lượng lao động đang làm việc tự do
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Số lượng khách nước ngoài đến địa phương du lịch, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số lượng khách du lịch ở lại làm việc không có giấy phép lao động
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu nhập bình quân năm của LĐNN làm việc tại địa phương
	Tr.đồng/Người
	8
	10
	10
	12
	15
	20

	 
	Nhà quản lý
	Tr.đồng/Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Tr.đồng/Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Tr.đồng/Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động phổ thông
	Tr.đồng/Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Tr.đồng/Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Số vụ việc vi phạm pháp luật của Việt Nam, trong đó
	Vụ
	08
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Đã xử lý
	Vụ
	 08
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Số LĐNN vi phạm pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam, trong đó
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Đã bị trục xuất về nước
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chưa bị trục xuất về nước
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Số người LĐNN nhập cảnh làm việc tại địa phương
	Người
	252
	53
	01
	05
	05
	14

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Số người LĐNN được cấp thị thực làm việc ở địa phương
	Người
	201
	44
	0
	02
	03
	04

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Số người LĐNN đã đăng ký tạm trú làm việc ở địa phương
	Người
	252
	53
	01
	05
	05
	14

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Số LĐNN làm việc tại địa phương hết hợp đồng lao động về nước
	 
	0
	0
	0
	140
	3
	3

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	124
	1
	2

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác 
	Người
	 
	 
	 
	12
	2
	1

	13
	Số LĐNN gia hạn visa làm việc tại địa phương
	Người
	 0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động phổ thông
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Số người LĐNN đang làm việc trái pháp luật tại địa phương bị phát hiện, trong đó
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Đã bị xử lý vi phạm
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chưa xử lý vi phạm
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Số người LĐNN xuất cảnh khi hết hạn thị thực làm việc tại địa phương
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 0

	 
	Tổng số người lao động, trong đó
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuyên gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giám đốc điều hành
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lao động kỹ thuật
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	khác
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Số người LĐNN làm việc tại địa phương bị các thế lực thù địch mua chuộc, khống chế, ép buộc tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam bị phát hiện
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Tổng số
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Trong đó có 7 dân tộc tại chỗ: Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.


� Trong đó có 02 huyện thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ (Kon Plông, Tu Mơ Rông) và 03 huyện được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a (Đăk Glei, Kon Rẫy, Sa Thầy).


� Trong đó có 13 xã biên giới; 61 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135.


� Công ty TNHH Biophap trồng cây lâu năm, cây gia vị, thảo mộc, thảo dược theo phương pháp hữu cơ áp dụng công nghệ cao có vốn đầu tư của Pháp; Công ty TNHH Kon Tum Bellest có vốn đầu tư của Hàn Quốc; Công ty TNHH MTV Innogreen Kon Tum có vốn đầu tư Đài Loan; Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum có vốn đầu tư Trung Quốc.


� Bình quân hằng năm phát hành hàng chục Đề cương, hàng chục nghìn tờ gấp, 06 số Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật với số lượng từ 6.000-6.600 cuốn; 04 số Tập san Tư pháp với số lượng từ 2.800-3.200 cuốn.


� Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: năm 2013, 2014, 2015 có 01 doanh nghiệp; năm 2016 có 04 doanh nghiệp; năm 2017 có 05 doanh nghiệp và năm 2018 có 04 doanh nghiệp đang hoạt động.


� Trong đó: số lao động thuộc diện cấp giấy phép là 06 lao động; không thuộc diện cấp giấy phép là 05 lao động.


� Năm 2013 chấp thuận cho 140 lao động nước ngoài, Năm 2014 không có trường hợp nào, Năm 2015 chấp thuận 04  lao động nước ngoài, năm 2016 chấp thuận 01 lao động nước ngoài, năm 2017 chấp thuận cho 3 lao động nước ngoài, Năm 2018 chấp thuận 07 lao động nước ngoài.


�  Năm 2013 cấp thị thực 201 trường hợp, gia hạn chứng nhận tạm trú 50 trường hợp, cấp thẻ tạm trú 01 trường hợp; Năm 2014 cấp thị thực 44 trường hợp, gia hạn chứng nhận tạm trú 08 trường hợp, cấp thẻ tạm trú 01 trường hợp; Năm 2015 cấp thẻ tạm trú 01 trường hợp; Năm 2016 cấp thị thực 02 trường hợp, cấp thẻ tạm trú 03 trường hợp; Năm 2017 cấp thị thực 03 trường hợp, gia hạnh chứng nhận tạm trú 01 trường hợp, cấp thẻ tạm trú 01 trường hợp; Năm 2018 cấp thị thực 04 trường hợp, gia hạn chứng nhận tạm trú 08 trường hợp, cấp thẻ tạm trú 02 trường hợp.


� Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND, ngày 23-8-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND, ngày 15-10-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND, ngày 08-5-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


� Báo cáo 06 tháng và năm.





